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TÊN CHUYÊN Ê2:GIÚP HỌC SINH DÙNG BIỂU BẢNG ĐỂ TỰ TÌM HIỂU  BÀI HỌC “CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC” TRONG VẬT LÍ 8.

--------ooo(ooo-------- 


I. Lí do của chuyên đề được viết:

Trong nhà trường truyền thống đã tồn tại lâu đời ở nước ta và trên thế giới là dạy học theo kiểu giảng giải, minh họa, nhồi nhét, trong đó giáo viên giữ vai trò trung tâm quyết định hết thảy (từ nội dung dạy học đến cách thức truyền thụ kiến thức, kĩ năng, đánh giá kết quả) còn học sinh thụ động tiếp thu, ghi nhớ, nhắc lại, bắt chước. Cách dạy học như thế đã có những thành công nhất định trong việc giới thiệu cho học sinh những tinh hoa văn hóa nhân loại, nhiều nhất là làm được như những người đi trước đã làm. Thông thường là kém hơn vì thành tựu khoa học kĩ thuật của nhân loại do hàng trăm, hàng ngàn nhà khoa học lỗi lạc tạo nên trãi qua hàng trăm năm lao động cật lực. Nhưng học sinh trong thời gian ngắn ngủi trên ghế nhà trường phải học được tất cả những cái đó để đạt đến trình độ hiện đại của khoa học thì đó là một việc làm quá sức không thực tế.


Để có thể tồn tại và phát triển trong sự hội nhập và cạnh tranh với cộng đồng quốc tế, xây dựng thành công đất nước trong giai đoạn mới thì cần phải bồi dưỡng cho học sinh năng lực tìm tòi sáng tạo, năng lực tự hành động, năng lực giải quyết vấn đề. Kiểu dạy học truyền thống, quan niệm về vai trò của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học theo kiểu truyển thống rõ ràng là không đáp ứng được yêu cầu của mục tiêu dạy học mới. Dạy học không  phải là chỉ để tiếp thu mà điều quan trọng là để phát triển, đạt được phẩm chất mới ở mức độ cao hơn.


Chính những quan điểm về dạy học như đã trình bài ở trên và để cho học sinh có thể đáp ứng được việc phát huy năng lực tìm tòi sáng tạo, năng lực tự hành động, năng lực giải quyết vấn đề thì việc giúp học sinh dùng biểu bảng để tự tìm hiểu bài học là điều tất yếu phải đặt ra.

II. Phần nội dung: 


Trong sách giáo khoa vật lí lớp 8, bài 1“Chuyển động cơ học” được trình bày ở trang 4-5-6 như sau :

I. Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên?


C1 Làm thế nào để nhận biết một ôtô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời…đang chuyển động hay đứng yên?
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■ Các em có thể tìm ra nhiều cách khác nhau để nhận biết các vật trên chuyển động hay đứng yên. Trong Vật lí học, để biết một vật chuyển động hay đứng yên người ta dựa vào vị trí của vật đó so với vật khác được chọn làm mốc (vật mốc).
 Có thể chọn bất kì vật nào làm vật mốc. Thường người ta chọn Trái Đất và những vật gắn với Trái Đất như nhà cửa, cây cối, cột cây số… làm vật mốc. Trong những bài sau, nếu không nói tới vật mốc thì ta hiểu ngầm vật mốc là Trái Đất hoặc những vật gắn với Trái Đất.








Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này gọi là chuyển động cơ học (gọi tắt là chuyển động).


 



(C2 Hãy tìm thí dụ về chuyển động cơ học, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc
C3 Khi nào một vật được coi là đúng yên? Hãy tìm thí dụ về vật đứng yên, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc.



II.Tính tương đối của chuyển động và đứng yên

■ Hành khách ngồi trên một toa tàu đang rời khỏi nhà ga (H.bên). 



°C4 So với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đúng yên? Tại sao?
C5So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên? Tại sao?


C6 Hãy dựa vào các câu trả lời trên để tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu nhận xét sau đây:
Một vật có thể là chuyển động …(1)… nhưng lại là…(2)…dối với vật khác.

C7Hãy tìm thí dụ để minh họa cho nhận xét trên.





■ Từ những thí dụ trên ta thấy một vật được coi là chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào việc chọn vật làm mốc. Ta nói: Chuyển động hay đứng yên có tính tương đối.
C7 Hãy tìm cách trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài.




Với cách trình bày phần I và II gồm các thông tin và thu thập thông tin như trên thì khi tìm hiểu phần nầy học sinh trả lời như sau:(theo hướmg dẫn giảng dạy của sách Vật lí 8 – SGV trang 13 đến 17).

I. Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên?

C1. So sánh vị trí của ôtô, thuyền, đám mây với một vật nào đó đứng yên bên đường, bên bờ sông.
C2. HS tự chọn vật mốc và xét chuyển động của vật khác so với vật mốc đó.

C3. Vật không thay đổi vị trí đối với vật khác chọn làm mốc thì được coi là đứng yên.
Ví dụ: Người ngồi trên thuyền đang trôi theo dóng nước, vì vị trí của người ở trên thuyền không đổi nên so với thuyền thì người ở trạng thái đứng yên.

II.Tính tương đối của chuyển động và đứng yên




C4. So với nhà ga thì hành khách đang chuyển động vì vị trí người nầy thay đổi so với nhà ga.

C5. So với toa tàu thì hành khách là đứng yên vì vị trí của hành khách đối với toa tàu không đổi.

C6. (1) đối với vật nầy.

       (2) đứng yên.

C7. Ví dụ: Hành khách chuyển động so với nhà ga nhưng đứng yên so với tàu.

C8. Mặt Trời thay đổi vị trí so với một điểm mốc gần với Trái Đất, vì vậy có thể coi Mặt Trời chuyển động khi lấy mốc là Trái Đất.
Với sự trả lời các câu hỏi như cách trình bày trong sách giáo viên một cách rời rạc, học sinh không thể có cái nhìn bao quát để thấy được mối liên hệ giữa vật chuyển động, vật đứng yên và vật mốc. Thu thập thông tin và sử lí thông tin như thế không phát huy được hết sự năng động, sáng tạo của cá nhân và nhóm học sinh. 

 


3. Các biện pháp đã thực hiện.


Để giúp học sinh có thể khắc phục những hạn chế trên, tôi đề nghị đưa các biểu bảng vào từng bài như sau:

Bài 1: “Chuyển động cơ học”
a. Các biểu bảng.


I. Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên

Bảng 1.

	 Trạng          thái

Vật
	Chuyển động 
	Đứng yên 

	
	so với vật nào?
	Chỉ rõ vật mốc
	Vị trí so với vật mốc
	Có chuyển động cơ học?
	so với vật nào?
	Chỉ rõ vật mốc
	Vị trí so với vật mốc
	Có chuyển động cơ học?

	Ôtô trên đường
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiếc thuyền trên sông
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đám mây trên trời
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tính tương đối của chuyển động và đứng yên

Bảng 2.
	Hành khách trên tàu đang rời ga
	So với nhà ga
	So với tàu
	Giải thích

	Chuyển động

	
	
	

	Đứng yên

	
	
	


b). Cách hướng dẫn sử dụng các bảng:

Để giúp học sinh tự tìm hiểu “ Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên”, giáo viên cho bảng 1 như sau: 
Bảng 1.

	  Trạng thái

Vật
	Chuyển động 
	Đứng yên 

	
	so với vật nào?
	Chỉ rõ vật mốc
	Vị trí so với vật mốc
	Có chuyển động cơ học?
	so với vật nào?
	Chỉ rõ vật mốc
	Vị trí so với vật mốc
	Có chuyển động cơ học?

	Ôtô trên đường
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiếc thuyền trên sông
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đám mây trên trời
	
	
	
	
	
	
	
	


Yêu cầu: - Họp nhóm.
    - Đọc thông tin ở sách giáo khoa ■ trang 4 để hoàn thành bảng 1.

    - Dựa vào bảng 1 hãy cho biết khi nào thì vật chuyển động cơ học và khi nào thì vật đứng yên (C3)?
Sau thời gian học sinh họp nhóm, giáo viên yêu cầu các nhóm trình bày thu hoạch bằng bảng nhóm lên bảng.

Một trong các nhóm có thể có kết quả như sau:
Bảng 1.

	  Trạng thái

Vật
	Chuyển động 
	Đứng yên 

	
	so với vật nào?
	Chỉ rõ vật mốc
	Vị trí so với vật mốc
	Có chuyển động cơ học?
	so với vật nào?
	Chỉ rõ vật mốc
	Vị trí so với vật          mốc 
	Có chuyển động cơ học?

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ôtô  trên đường
	Cây bên đường
	Cây bên đường
	Thay đổi
	có
	Tài xế
	Tài xế
	Không

thay đổi
	không

	Chiếc thuyền  trên sông
	Bờ sông
	Bờ sông
	Thay đổi
	có
	Dòng nước
	Dòng nước
	Không

thay đổi
	không

	Đám mây  trên trời
	Ngôi nhà
	Ngôi nhà
	Thay đổi
	có
	Gió
	Gió
	Không

thay đổi
	không


Chú ý: khi học sinh có cách thu thập như bảng trên thì giáo viên không nên dội cho rằng cách trả lời như thế là thỏa mãn, cần phân tích cho học sinh thấy một số trường hợp nếu không có điều kiện vững chắc thì cách trả lời như bảng trên là không hoàn hảo.
Ví dụ: * Ôtô trên đường chuyển động so với cây bên đường chưa được chính xác bởi lẽ: Ôtô trên đường học sinh có thể hiểu hai cách là ôtô đang chạy trên đường hoặc ôtô đang đậu trên đường.

Nếu ôtô đang chạy trên đường thì ôtô chuyển động so với cây bên đường là đúng.

Nếu ôtô đang đậu trên đường thì ôtô chuyển động so với cây bên đường là sai.


* Chiếc thuyền trên sông chuyển động so với bờ sông chưa được chính xác bởi lẽ: Chiếc thuyền trên sông có thể hiểu hai cách là thuyền đang chạy trên sông hoặc thuyền đang đậu trên sông.

Nếu thuyền đang chạy trên sông thì thuyền chuyển động so với bờ sông là đúng.

Nếu thuyền đang đậu trên sông thì thuyền chyển động so với bờ sông là sai.


* Chiếc thuyền trên sông đứng yên so với dòng nước cũng chưa được chính xác, bỏi lẽ: dòng nước có thề hiểu hai cách là dòng nước đang chảy hoặc dòng nước đứng yên.

Nếu dòng nước đang chảy và thuyền đang trôi theo dòng nước thì thuyền đúng yên so với dòng nước là đúng.

Nếu dòng nước đang chảy và thuyền đang đậu trên sông thì thuyền đứng yên so với dòng nước là sai.

Nếu dòng nước đứng yên và thuyền đang trôi thì thuyền đứng yên so với dòng nước là sai.
Nếu dòng nước đứng yên và thuyền đang đậu trên sông thì thuyền đúng yên so với dòng nước là đúng.
Để tránh tìmh trạng phải đưa ra điều kiện để xét như phân tích trên thì đề nghị có điều chỉnh C1 trong sách giáo khoa trang 4 mhư sau:
C1. Làm thế nào để nhận biết một ôtô chạy trên đường, một chiếc thuyền chạy trên sông, một đám mây trôi trên trời…đang chuyển động hay đứng yên?

Như vậy bảng 1, của học sinh thu hoạch được sẽ là:
 Bảng 1.
	  Trạng thái

Vật
	Chuyển động 
	Đứng yên 

	
	so với vật nào?
	Chỉ rõ vật mốc
	Vị trí so với vật mốc
	Có chuyển động cơ học?
	so với vật nào?
	Chỉ rõ vật mốc
	Vị trí so     với vật          mốc 
	Có chuyển động cơ học?

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ôtô chạy trên đường
	Cây bên đường
	Cây bên đường
	Thay đổi
	có
	Tài xế
	Tài xế
	Không

thay đổi
	không

	Chiếc thuyền chạy trên sông
	Bờ sông
	Bờ sông
	Thay đổi
	có
	Dòng nước
	Dòng nước
	Không

thay đổi
	không

	Đám mây trôi trên trời
	Ngôi nhà
	Ngôi nhà
	Thay đổi
	có
	Gió
	Gió
	Không

thay đổi
	không


Trả lời: - Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc.


    - Khi vị trí của vật so với vật mốc không thay đổi theo thời gian thì vật đứng yên so với vật mốc.

( Nếu học sinh không rút ra được câu trả lời theo yêu cầu sau bảng 1 thì giáo viên nhắc học sinh lưu ý mối liên hệ giữa cột 4 và 5; 8 và 9).
Để giúp học sinh tự tìm hiểu “ Tính tương đối của chuyển động và đứng yên”, giáo viên cho bảng 2 như sau:

Bảng 2.

	Hành khách trên tàu đang rời ga
	So với nhà ga
	So với tàu
	Giải thích

	Chuyển động
	
	
	

	Đứng yên
	
	
	


Yêu cầu:
- Đọc C4 và C5 rồi đánh dấu X vào các ô tương ứng trong bảng 2?
- Dựa vào bảng 2 để thực hiện C6: Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu

nhận xét sau đây: Một vật có thể là chuyển động …(1)… nhưng lại là…(2)…đối với vật khác.


- Từ những nhận xét trên cho biết chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào gì? Suy ra chuyển động hay đứng yên có tính gì?

Một trong các nhóm học sinh có kết quả như sau:
Bảng 2.

	Hành khách trên tàu đang rời ga


	So với nhà ga
(vật mốc)
	So với tàu
(vật mốc)
	Giải thích

	Chuyển động
	X
	
	Vị trí thay đổi so với nhà ga

	Đứng yên
	
	X
	Vị trí không thay đổi so với nhà ga



Từ kết quả bảng trên học sinh dễ dàng nhận ra: một vật được coi là chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào việc chọn vật làm mốc.Từ đó, học sinh sẽ thấy được: Chuyển động hay đứng yên có tính tương đối.
4 . Hiệu quả đạt được:




              
 
Trong nhiều năm thực tế giảng dạy môn vật lí lớp 8, trước thực trạng nêu trên. Sau khi đọc sách giáo khoa và tham khảo hướng dẫn giảng dạy sách giáo viên vật lí 8, bản thân đã suy nghĩ ngay đến việc cần đưa biểu bảng vào giảng dạy các Bài 1: Chuyển động cơ học thì mới có thể tổ chức cho học sinh hoạt động theo yêu cầu đổi mới phương pháp có hiệu quả 

5. Kết luận:

Giảng dạy bộ môn vật lí ở trường phổ thông, muốn tạo cho học sinh niềm tin khoa học và say mê học tập bộ môn thì nhất thiết phải cho học sinh tiếp cận với thí nghiệm, tự tay được làm thí nghiệm, quan sát và ghi nhận các hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm, ghi nhận số liệu …, thể hiện những thu thập thông tin và xử lí thông tin lên các biểu bảng. Sau đó dựa vào biểu bảng để tìm ra mối quan hệ giữa các kiến thức với nhau. Đó là một việc hết sức quan trọng trong giảng dạy vật lí mà giáo viên không thể xem nhẹ được.


Trên đây là những biện pháp rút ra từ thực tế giảng dạy nhằm góp phần nhỏ vào việc giảng dạy có hiệu quả các bài 1 vật lí lớp 8 nói riêng và vật lí phổ thông cơ sở nói chung. Rất mong sự đóng góp nhiệt tình của các đồng nghiệp để việc đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn vật lí thực sự đi vào nhà trường nhanh – vững – bền và ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn quí đồng nghiệp.










Tác giả









Nguyễn Thanh Bình

---------------
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